	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
Số: 400/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh thông tin dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch                                      vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân                             sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 681/BC-DT ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh thông tin các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các chương trình mục tiêu quốc gia như sau:
1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Điều chỉnh thông tin về tổng mức đầu tư dự án Cứng hoá đường từ bản Suối Gà - Chè Mè đến trung tâm xã Mường Bang, huyện Phù Yên thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 đã được phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của HĐND tỉnh như sau:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 16.700 triệu đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ 13.664 triệu đồng; Ngân sách huyện 3.036 triệu đồng).  

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 21.500 triệu đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ 13.664 triệu đồng; Ngân sách huyện 7.836 triệu đồng). Tăng 4.800 triệu đồng nguồn vốn ngân sách huyện.

Các nội dung khác giữ nguyên theo phụ biểu kèm theo Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của HĐND tỉnh.

2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

Điều chỉnh thông tin về quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 đã được phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 359/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của HĐND tỉnh như sau:

2.1. Quy mô đã phê duyệt 
- Cải tạo, sửa chữa nhà ăn: Nhà 2 tầng diện tích khoảng S x d = 670 m2, tổng diện tích sàn khoảng Ssàn = 1.150 m2;  

- Cải tạo sửa chữa sân tập sát hạch: Nhà điều hành 1 tầng diện tích khoảng S x d = 175 m2; Sân tập sát hạch: Diện tích khoảng S = 30.000 m2; 

2.2. Quy mô điều chỉnh:

- Cải tạo, sửa chữa nhà ăn 400 chỗ: Nhà 2 tầng diện tích xây dựng S x d = 780 m2, tổng diện tích sàn Ssàn = 1.325 m2. 

 - Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch gồm:   

+ Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành sân tập: Nhà 1 tầng diện tích xây dựng S x d = 188 m2. 

+ Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch: Sửa chữa đường, sân tập sát hạch; diện tích khoảng S = 13.829 m2.

- Các hạng mục phụ trợ khác. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo phụ biểu kèm theo Nghị quyết số 359/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của HĐND tỉnh.

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)
Điều 2. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1. Tổng kế hoạch vốn phân bổ: 47.041 triệu đồng (số vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của HĐND tỉnh).
2. Phương án phân bổ: Phân bổ 47.041 triệu đồng cho 12 huyện, thành phố để thực hiện Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt).

(chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ QUY MÔ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số 400/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa     điểm  xây dựng
	Thời gian thực hiện
	Quy mô đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch               vốn NSTW  giai đoạn              2021 -  2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Đã được phê duyệt
	Sau điều chỉnh
	
	

	
	
	
	
	
	Đã được phê duyệt
	Sau điều chỉnh
	Tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW  hỗ trợ
	Tổng mức  đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW hỗ trợ
	
	

	
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	16.700
	13.664
	21.500
	13.664
	13.664
	 

	I
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
	 
	 
	16.700
	13.664
	21.500
	13.664
	13.664
	 

	*
	Điều chỉnh thông tin về tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 31/02/2024 của HĐND tỉnh
	 
	 
	16.700
	13.664
	21.500
	13.664
	13.664
	 

	1
	Cứng hoá đường từ bản Suối Gà - Chè Mè đến trung tâm xã Mường Bang, huyện Phù Yên.
	UBND huyện               Phù Yên
	Huyện Phù Yên
	2023              -    2025
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (theo TCVN10380:2014 đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế);
Chiều dài tuyến L = 8,54 Km; Bnền = 5 m (4,0m); Bmặt = 3,5 m (3,0m); mặt đường BTXM
	 
	16.700
	13.664
	21.500
	13.664
	13.664
	 

	II
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	Điều chỉnh thông tin dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 359/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La
	
	
	- Cải tạo, sửa chữa nhà ăn: Nhà 2 tầng diện tích khoảng S x d = 670 m2, tổng diện tích sàn khoảng Ssàn = 1.150 m2;
 - Cải tạo sửa chữa sân tập sát hạch: Nhà điều hành 1 tầng diện tích khoảng S x d = 175 m2;
Sân tập sát hạch: Diện tích khoảng S = 30.000 m2;
	 - Cải tạo, sửa chữa nhà ăn 400 chỗ: Nhà 2 tầng diện tích xây dựng S x d = 780 m2, tổng diện tích sàn Ssàn = 1.325 m2.
- Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch gồm:
+ Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành sân tập: Nhà 1 tầng diện tích xây dựng S x d = 188 m2.
+ Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch: Sửa chữa đường, sân tập sát hạch Diện tích S = 13.829 m2;
- Các hạng mục phụ trợ khác.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu số 02

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN                          2021 - 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI               VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
(Kèm theo Nghị quyết số 400/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)


	STT
	Các huyện, thành phố
	Kế hoạch vốn phân bổ chi tiết thực hiện dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	47.041
	 

	1
	Bắc Yên
	5.051
	 

	2
	Mai Sơn
	2.861
	 

	3
	Mộc Châu
	1.017
	 

	4
	Mường La
	5.085
	 

	5
	Phù Yên
	2.034
	 

	6
	Quỳnh Nhai
	678
	 

	7
	Sông Mã
	4.600
	 

	8
	Sốp Cộp
	2.950
	 

	9
	Thuận Châu
	7.746
	 

	10
	Vân Hồ
	6.679
	 

	11
	Yên Châu
	7.187
	 

	12
	Thành phố
	1.153
	 


